
TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Chuẩn đầu ra

1 31201029778 Trần Gia Duy 08/08/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

2 31201029743 Lê Thị Thu Hà 01/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

3 31201029414 Đỗ Nguyễn Nhựt Huy 12/08/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

4 31201029730 Lê Thị Ngọc Huyền 14/05/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

5 31201029754 Nhan Ánh Minh 09/09/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

6 31201029670 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

7 31201029671 Đoàn Lê Vân Ngọc 08/04/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

8 31201029772 Lê Như Ngọc 27/06/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

9 31201029729 Nguyễn Thị Kim Nguyệt 06/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

10 31201029675 Nguyễn Thanh Phong 09/11/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

11 31201029677 Đặng Thị Diễm Quỳnh 04/05/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

12 31201029738 Trần Trương Ngọc Tân 04/03/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

13 31201029683 Nguyễn Văn Thân 06/05/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

14 31201029740 Phan Thị Kim Thuy 22/08/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

15 31201029681 Danh Thanh Tú 11/09/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

16 31201029784 Lê Khả Vi 23/07/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

17 31201029691 Nguyễn Lê Tú Xương 08/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Ngân hàng Đạt

18 31201029694 Nguyễn Trâm Anh 24/04/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

19 31201029813 Nguyễn Tuấn Anh 22/11/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

20 31201029695 Lê Thị Hồng Bích 18/12/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

21 31201029746 Lê Anh Duy 31/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

22 31201029542 Đặng Thị Mỹ Duyên 21/01/2001 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

23 31201029851 Nguyễn Anh Dũng 09/12/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

24 31201029741 Trang Thị Bảo Hân 20/11/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

25 31201029545 Nguyễn Quốc Khương 29/04/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

26 31201029839 Tạ Võ Trúc Linh 17/11/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

27 31201029548 Nguyễn Khánh Ly 17/12/2001 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

28 31201029791 Nguyễn Chí Nguyên 17/12/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

29 31201029712 Lê Xuân Quỳnh 01/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

30 31201029557 Nguyễn Nhựt Thanh 09/03/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt
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31 31201029559 Vương Thị Thanh Thảo 09/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

32 31201029718 Võ Thị Hồng Thơm 29/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

33 31201029503 Đinh Thị Mộng Thùy 12/09/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

34 31201029837 Nguyễn Thị Thúy 03/07/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

35 31201029505 Lê Thị Cẩm Tiên 20/02/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

36 31201029800 Phạm Kiều Tiên 20/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

37 31201029811 Nguyễn Huỳnh Đoan Trang 18/02/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

38 31201029794 Nguyễn Anh Tuấn 09/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kế toán doanh nghiệp Đạt

39 31201029735 Phạm Thị Mai Anh 29/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ
Kinh tế - Kinh doanh nông 

nghiệp
Đạt

40 31201029604 Trần Chí Linh 01/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ
Kinh tế - Kinh doanh nông 

nghiệp
Đạt

41 31201029526 Triệu Trọng Nguyên 10/05/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ
Kinh tế - Kinh doanh nông 

nghiệp
Đạt

42 31201029868 Trần Lương Chúc Nhi 31/08/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ
Kinh tế - Kinh doanh nông 

nghiệp
Đạt

43 31201029659 Thái Thủy Tiên 06/06/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ
Kinh tế - Kinh doanh nông 

nghiệp
Đạt

44 31201029455 Mạnh Băng Băng 03/03/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

45 31201029779 NguyễN Phương Dung 01/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

46 31201029431 Phạm Nguyễn Kim Hà 07/12/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

47 31201029543 Mai Ngọc Hân 19/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

48 31201029798 Nguyễn Hoàng Khả Hân 07/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

49 31201029525 Huỳnh Thanh Huy 14/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

50 31201029617 Đặng Thị Thanh Huyền 14/04/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

51 31201029768 Trương Thị Kim Linh 19/12/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

52 31201029770 Nguyễn Thị Kiều Ly 28/11/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

53 31201029483 Phan Nguyễn Thái Ngọc 18/02/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

54 31201029484 Võ Thị Hồng Nhạn 13/08/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

55 31201029628 Lê Huỳnh Nhi 10/11/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

56 31201029630 Phan Minh Nhựt 14/05/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

57 31201029631 Nguyễn Mạnh Quí 15/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

58 31201029494 Trần Thạch Thảo 02/04/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

59 31201029494 Trần Thạch Thảo 02/04/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

60 31201029520 Phạm Thị Như Ý 09/03/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

61 31201029850 Trần Xuân Ý 19/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Quản trị Đạt

62 31201029731 Nguyễn Thị Tuyết Anh 02/05/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

63 31201029843 Huỳnh Thúy Duy 19/11/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt
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64 31201029864 Võ Huỳnh Khang 21/03/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

65 31201029786 Trần Đức Mạnh 21/03/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

66 31201029775 Nguyễn Thị Minh Ngọc 26/05/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

67 31201029656 Trần Nguyễn Quỳnh Như 22/03/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

68 31201029793 Võ Thị Phương 22/07/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

69 31201029799 Nguyễn Quốc Tâm 17/05/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

70 31201029436 Phạm Thu Thủy 14/08/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

71 31201029836 Nguyễn Anh Thư 21/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

72 31201029820 Lê Công Toại 20/10/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

73 31201029663 Nguyễn Ái Trinh 24/11/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

74 31201029660 Hà Trần Minh Tú 05/02/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

75 31201029789 Hồ Ngọc Cát Tường 25/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

76 31201029819 Huỳnh Thảo Vân 07/05/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

77 31201029771 Nguyễn Thị Bích Vân 15/11/2001 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

78 31201029747 Trần Võ Khanh Vy 24/03/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

79 31201029664 Nguyễn Kim Yến 10/01/2002 Khóa 46 (KSV) ĐHCQ Kinh doanh Quốc tế Đạt

Tổng cộng: 79 sinh viên
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